
Trường THCS Nguyễn Thị Thập 

Đề cương ôn kiểm tra giữa học kỳ 2- Môn  Sử Địa lớp 7-   Năm học 2023-2024 

Họ và tên hs:…………………….Lớp……… 

I. Phần trắc nghiệm: Em hãy chọn đáp án đúng nhất điền vào bảng bên dưới 

Câu 1.  Việc nhập cư đông vào Bắc Mĩ hiện nay gây khó khăn cho việc 

A. Thu hút nhân tài.  B. Giải quyết việc làm.   C. Tạo nguồn lao động.  D. Phát triển nhân lực. 
Câu 2. Nơi hẹp nhất của châu Mỹ là 

A. Eo đất Pa-na-ma.     B. Vịnh Mê-hi-cô.         C. Biển Ca-ri-bê.   D. Sơn nguyên Mê-hi-cô. 

Câu 3. Kiểu khí hậu nào dưới đây chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ?    

A. Cận cực.       B. Ôn đới.               C. Cận nhiệt.                    D. Nhiệt đới. 

Câu 4 . Vùng đồng bằng A-ma-dôn có thảm thực vật chủ yếu nào sau đây? 

A. Rừng mưa nhiệt đới.                                               B. Rừng xích đạo ẩm. 

 C. Cảnh quan rừng thưa.                                             D. Rừng cận nhiệt đới. 

Câu 5. Đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắn liền với 

A. Công nghiệp hóa.       B. Nông nghiệp hóa.          C. Nông thôn hóa.     D. Công nghệ cao. 

Câu 6. Rừng A-ma-dôn ở Nam Mỹ có diện tích khoảng 

A. 5,3 triệu km2.            B. 5,2 triệu km2.               C. 5,5 triệu km2.             D. 5,4 triệu km2. 

Câu 7. Kênh đào nào sau đây nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương? 

A. Panama.                     B. Suez.                       C. Amsterdam.                          D. Bangkok. 

Câu 8. Bộ luật thành văn đầu tiên của nhà nước Đại Việt (Hình thư) được ban hành dưới thời 

A. Lý.                         B. Trần.                               C. Lê sơ.                              D. Nguyễn. 

Câu 9. Năm 1075, triều đình nhà Lý đã 

A. Ban hành luật Hình thư.                                    B. Dời đô về Đại La.  

C. Xây dựng Văn Miếu .                                        D. Mở khoa thi đầu tiên để chọn nhân tài. 

Câu 10. Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã viết ra tác phẩm nào để khích lệ tinh thần chiến 

đấu của các binh sỹ? 

A. Tụng giá hoàn kinh.     B. Chiếu Cần Vương.        C. Nam quốc sơn hà.   D. Hịch tướng sĩ. 

Câu 11. Thượng hoàng Trần Nhân Tông đã sáng lập ra thiền phái Phật giáo nào dưới đây? 

A. Mật tông.         B. Thảo Đường.          C. Tịnh Độ tông.         D. Trúc Lâm. 

Câu 12. “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói nổi tiếng của 

A. Trần Thủ Độ.      B. Trần Khánh Dư.       C. Trần Quốc Toản.        D. Trần Quang Khải. 

Câu 13. Trong cả 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII), quân 

dân nhà Trần đã thực hiện kế sách nào? 

A. Tiên phát chế nhân.                                      B. Đánh điểm, diệt viện. 

C. Vườn không nhà trống.                                D. Đánh nhanh thắng nhanh. 

Câu 14. “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” là của  

A. Trần Thủ Độ.     B. Lý Thường Kiệt.  C. Trần Thánh Tông.  D. Trần Khánh Dư 

Câu 15. “Tiến công trước để tự vệ” là chủ trương trong cuộc kháng chiến chống  

A. Tống thời Lý (1075).                     B. Tống thời Tiền Lê (981). 

C. Xâm lược Mông Nguyên (1258 - 1288).                            D. Minh thời Lê Sơ (1418 – 1427). 

Câu 16. Ở khu vực Trung và Nam Mĩ không có nền văn hóa cổ nổi tiếng nào sau đây? 

A. May-a.                           B. A-dơ-tech.                       C. In-ca.                            D. Ai Cập. 
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II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1: Em hãy chứng minh: rừng A-ma-dôn là “ Lá phổi xanh” của Trái đất? Em hãy 

đưa ra một số  giải pháp để góp phần bảo vệ môi trường tại trường học và nơi cư trú? 

* Rừng A-ma-dôn là “Lá phổi xanh” của Trái đất: 

- Rừng A-ma-dôn cung cấp lượng oxy lớn cho sự sống, đóng vai trò quan trọng cho điều hòa 

khí hậu. 

- Nguồn dữ trữ sinh học động và thực vật phong phú, quý giá của toàn cầu.  

* Một số giải pháp bảo vệ môi trường: 

- Bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải, trồng, chăm sóc cây xanh. 



- Sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng..... 

Câu 2: Em hãy hoàn thành nội dung phù hợp vào bảng sự kiện sau: 

Thời gian Sự kiện   

Năm 1070 Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long.  

Năm 1075 Triều đình Lý tổ chức khoa thi đầu tiên để chọn nhân tài. 

Năm1076 Mở rộng Quốc Tử Giám để dạy học cho con em quan lại, quý tộc. 

Từ cuối thế kỉ XII Nhà Lý suy yếu nên phải dựa vào thế lực họ Trần để duy trì quyền lực. 

Năm 1224 Vua Lý Huệ Tông xuất gia đi tu, nhường ngôi cho con gái Lý Chiêu Hoàng. 

Năm 1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập. 

Câu 3. Từ thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, có thể rút ra 

bài học kinh nghiệm nào cho công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc? 

Năm 2011, tổ chức UNESCO đã công nhận một công trình kiến trúc thời nhà Hồ là Di sản 

văn hóa thế giới. Theo em, đó là công trình nào?  

* Bài học rút ra cho công cuộc bảo vệ tổ quốc:  

- Phải lấy đoàn kết toàn dân làm sức mạnh, dựa vào dân mà đánh giặc.  

- Giải quyết vấn đề lục đục trong nội bộ, xây dựng sức mạnh thống nhất toàn dân.  

- Sử dụng các biện pháp đối ngoại, chiến thuật quân sự phù hợp với từng thời điểm. 

- Luôn giáo dục, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc cho người dân. 

* Công trình:……………………………………………………………………………. 

Câu 4 : Hãy hệ thống hóa một số đặc điểm tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ vào 

bảng theo mẫu sau: 

Đặc điểm khu vực        Địa hình Khí hậu  

Trung Mỹ 
- Phía tây chủ yếu là các đồi núi. 

- Phía đông là đồng bằng. 

- Khí hậu xích đạo 

- Khí hậu cận xích đạo 

- Khí hậu nhiệt đới 

- Khí hậu cận nhiệt đới 

 

 

Nam Mỹ 

- Phía đông là các sơn nguyên, đồi núi thấp.  

- Ở giữa là các đồng bằng lớn như A-

ma-dôn….) và phía tây là miền núi An-

đét, các thung lũng và cao nguyên. 

- Khí hậu xích đạo 

- Khí hậu cận xích đạo 

- Khí hậu nhiệt đới 

- Khí hậu cận nhiệt đới và khí hậu ôn đới 

 

 

Câu 5: Cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý có điểm gì độc đáo? Nghệ 

thuật kết thúc chiến tranh của nhà Lý để lại bài học kinh nghiệm nào cho sự nghiệp bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?: 
*  Cuộc kháng chiến có nhiều nét độc đáo: 

- Chủ động tiến công để tự vệ, chặn trước thế mạnh của giặc. 

- Chủ động xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt. 

- Chủ động phản công quân Tống khi có thời cơ. 

- Chủ động kết thúc chiến tranh bằng việc giảng hoà. 

* Bài học kinh nghiệm: 

+ Xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Nêu cao tính chất chính nghĩa, nhân đạo và tinh thần yêu chuộng hòa bình. 

Câu 6: Em hãy chứng minh  Bắc Mỹ đa dạng về chủng tộc? Tác động tích cực của tình 

trạng nhập cư hiện nay ở Bắc Mỹ? 

* Bắc Mỹ đa dạng về chủng tộc: 

- Bắc Mỹ có ba chủng tộc lớn. 

- Môn-gô-lô-ít. 

- Ơ-rô-pê-ô-it.  

- Nê-grô-it. 

* Tác động tích cực của nhập cư: 

- Cung cấp nguồn lao động thúc đẩy kinh tế phát triển.  

- Làm đa dạng ngôn ngữ và văn hóa cho khu vực Bắc Mỹ. 

 


